
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 - TUẦN 19  NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ Buổi Tiết
4A 4B 4C 4D  4E

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

2

Sáng

1 HĐTN Duyên HĐTN Ba HĐTN Đ.Lan HĐTN Đào HĐTN Nhụy

2 Tin học Thảo Toán Ba Tiếng Việt Đ.Lan Tiếng Anh Ngô Hà Tiếng Việt Nhụy

3 Tiếng Việt Duyên Tiếng Việt Ba Tiếng Việt Đ.Lan Toán Đào Tiếng Việt Nhụy

4 Tiếng Việt Duyên Tiếng Việt Ba Tiếng Anh Yến Tiếng Việt Đào Mĩ thuật Xoan

5 Đạo đức Duyên Tiếng Anh Yến Toán Đ.Lan Tiếng Việt Đào Toán Nhụy

Chiều

1 Toán Duyên Toán Ba Tiếng Việt Đ.Lan Toán Đào Toán Nhụy

2 Khoa học Duyên Tiếng Việt Ba Đạo đức Đ.Lan Công nghệ Đào Khoa học Nhụy

3 Lịch sử-Địa lí Duyên Khoa học Ba Khoa học Đ.Lan Khoa học Đào Đạo đức Nhụy

3 Sáng

1 Toán Duyên Toán Ba Toán Đ.Lan Toán Đào GDTC P.Thắm

2 Tiếng Việt Duyên Khoa học Ba Tiếng Việt Đ.Lan GDTC P.Thắm Tiếng Anh Ngô Hà

3 Tiếng Việt Duyên Đạo đức Ba Công nghệ Đ.Lan Tiếng Việt Đào Toán Nhụy

4 Lịch sử-Địa lí Duyên Tiếng Việt Ba Tiếng Việt Đ.Lan Đạo đức Đào Tiếng Việt Nhụy

5 Mĩ thuật Xoan Lịch sử-Địa lí Ba HĐTN Đ.Lan Lịch sử-Địa lí Đào Lịch sử-Địa lí Nhụy

4 Sáng

1 Toán Duyên Tiếng Anh Yến Toán Đ.Lan GDTC P.Thắm Toán Nhụy

2 Tiếng Việt Duyên Tiếng Anh Yến Tiếng Việt Đ.Lan Âm nhạc Chính Tiếng Việt Nhụy

3 Tiếng Anh P. Hà Tiếng Việt Ba Tiếng Việt Đ.Lan Tiếng Anh Ngô Hà Khoa học Nhụy

4 Tiếng Việt Duyên Lịch sử-Địa lí Ba Tiếng Anh Yến Mĩ thuật Xoan Tiếng Việt Nhụy

5 HĐTN Duyên HĐTN Ba Tiếng Anh Yến Tin học Thảo HĐTN Nhụy

5

Sáng

1 Toán Duyên Toán Ba Âm nhạc Chính Toán Đào Tiếng Anh Ngô Hà

2 Âm nhạc Chính Mĩ thuật Xoan Toán Đ.Lan Tiếng Việt Đào GDTC Thắm

3 Tiếng Việt Duyên Tiếng Việt Ba Tiếng Việt Đ.Lan Tiếng Anh Ngô Hà Toán Nhụy

4 Công nghệ Duyên Công nghệ Ba Khoa học Đ.Lan Tiếng Anh Ngô Hà Tiếng Việt Nhụy

Chiều

1 GDTC P.Thắm Âm nhạc Chính Tiếng Anh Yến Tiếng Việt Đào Tiếng Việt Nhụy

2 Tiếng Anh Yến Tin học Thảo GDTC P.Thắm Tiếng Việt Đào Lịch sử-Địa lí Nhụy

3 Tiếng Anh Yến GDTC P.Thắm Tin học Thảo HĐTN Đào HĐTN Nhụy

6 Sáng

1 GDTC Hiên Tiếng Anh Yến Mĩ thuật Xoan Toán Đào Tin học Thảo

2 Tiếng Anh Yến GDTC Hiên Toán Đ.Lan Tiếng Việt Đào Âm nhạc Chính

3 Toán Duyên Toán Ba GDTC P.Thắm Khoa học Đào Tiếng Anh Ngô Hà

4 Khoa học Duyên Tiếng Việt Ba Lịch sử-Địa lí Đ.Lan Lịch sử-Địa lí Đào Tiếng Anh Ngô Hà

5 HĐTN Duyên HĐTN Ba HĐTN Đ.Lan HĐTN Đào Công nghệ Thu

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh Phan Thị Hiên

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 - TUẦN 19  NĂM HỌC 2025 - 2026

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thứ Buổi Tiết
5A 5B 5C 5D 5E

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

2

Sáng

1 HĐTN Thắm HĐTN Hiền HĐTN Minh HĐTN Trang HĐTN Thành
2 Toán Thắm Toán Hiền Toán Minh Toán Trang Toán Thành
3 Tin học Thảo Tiếng Việt Hiền Tiếng Việt Minh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Thành
4 Tiếng Việt Thắm Tin học Thảo Tiếng Việt Minh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Thành
5 Tiếng Việt Thắm Tiếng Việt Hiền Tin học Thảo Khoa học Trang Khoa học Thành

Chiều

1 GDTC Thắm Công nghệ Thảo Mĩ thuật Xoan Lịch sử-Địa lí Thành Công nghệ Thu
2 Mĩ thuật Xoan GDTC P.Thắm Công nghệ Thảo Công nghệ Thu Đạo đức Thành
3 Âm nhạc Chính Mĩ thuật Xoan GDTC P.Thắm HĐTN Thu Lịch sử-Địa lí Thành

3 Sáng

1 Khoa học Minh HĐTN Thu Tiếng Anh Yến Toán Trang Toán Thành
2 Công nghệ Thảo Toán Hiền Tiếng Anh Yến Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Thành
3 Lịch sử-Địa lí Hiền Tiếng Anh Yến Toán Minh GDTC P.Thắm Tiếng Anh Ngô Hà

4 Tiếng Anh Yến Tiếng Việt Hiền Tiếng Việt Minh Tiếng Anh Ngô Hà Tiếng Việt Thành
5 Tiếng Anh Yến Khoa học Hiền Âm nhạc Chính Tiếng Anh Ngô Hà GDTC P.Thắm

4 Sáng

1 Toán Thắm Toán Hiền Toán Minh Mĩ thuật Xoan Âm nhạc Chính

2 Tiếng Việt Thắm Tiếng Việt Hiền Tiếng Việt Minh GDTC P.Thắm Mĩ thuật Xoan

3 Tiếng Việt Thắm Tiếng Việt Hiền Tiếng Anh Yến Tin học Thảo GDTC P.Thắm

4 Toán Thắm Đạo đức Hiền Khoa học Minh Tiếng Anh Ngô Hà Tin học Thảo

5 Khoa học Minh Lịch sử-Địa lí Hiền HĐTN Bắc Âm nhạc Chính Tiếng Anh Ngô Hà

5

Sáng

1 Tiếng Anh Yến Lịch sử-Địa lí Anh Toán Minh Toán Trang Toán Thành

2 Tiếng Anh Yến GDTC Anh Tiếng Việt Minh Tiếng Việt Trang Tiếng Anh Ngô Hà

3 Lịch sử-Địa lí Anh Tiếng Anh Yến Lịch sử-Địa lí Minh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Thành
4 GDTC Anh Tiếng Anh Yến Đạo đức Minh Khoa học Trang HĐTN Thành

Chiều

1 Toán Thắm Toán Hiền Tiếng Việt Minh Toán Trang Toán Thành
2 Tiếng Việt Thắm Tiếng Việt Hiền Tiếng Việt Minh Tiếng Việt Trang Tiếng Việt Thành
3 HĐTN Thắm Âm nhạc Chính Khoa học Minh Lịch sử-Địa lí Trang Lịch sử-Địa lí Thành

6 Sáng

1 Toán Thắm Toán Hiền Toán Minh Tiếng Anh Ngô Hà Toán Thành
2 Tiếng Việt Thắm Tiếng Việt Hiền Lịch sử-Địa lí Minh Toán Trang Tiếng Việt Thành
3 Tiếng Việt Thắm Khoa học Hiền HĐTN Minh Tiếng Việt Trang Khoa học Thành
4 HĐTN Thắm Tiếng Anh Yến GDTC P.Thắm HĐTN Trang HĐTN Thành
5 Đạo đức Lĩnh HĐTN Hiền Tiếng Anh Yến Đạo đức N. Lan Tiếng Anh Ngô Hà

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh Phan Thị Hiên

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI  I  - TUẦN 19  NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ Buổi Tiết
1A 1B 1C 1D  1E

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

Sáng

1 HĐTN Hà HĐTN Hiền HĐTN Lân HĐTN Thao HĐTN Đức

2 Đạo đức Hà Đạo đức Hiền Đạo đức Lân T.Việt Thao Đạo đức Đức

3 T. Việt Ha T. Việt Hiền T. Việt Lân T.Việt Thao T. Việt Đức

5 T. Việt Hà T. Việt Hiền T. Việt Lân Đạo đức Thao T. Việt Đức

Chiều

1 GDTC Hùng Âm nhạc Chính Toán Lân T. Việt Thao T. Việt Đức

2 Âm nhạc Chính T. Anh P.Hà T. Việt Lân T. Việt Thao T. Việt Đức

3 T.Anh P. Hà GDTC Hùng T. Việt Lân Toán Thao Toán Đức

3 Sáng

1 T. Việt Hà T. Việt Hiền T. Việt Lân TN & XH Lan T. Việt Đức

2 T. Việt Hà T. Việt Hiền T. Việt Lân Toán Thao T. Việt Đức

3 Toán Hà Toán Hiền Toán Lân T. Việt Thao HĐTN Đức

4 TN & XH Hà TN & XH Hiền  TN &  XH Lân T. Việt Thao GDTC Thắm

4 Sáng

1 T. Việt Hà Toán Hiền T. Việt Lân T. Việt Thao T. Việt Đức

2 T. Việt Hà GDTC Hùng T. Việt Lân T.Việt Thao T.Việt Đức

3 Toán Hà T. Việt Hiền GDTC Hùng Toán Thao TNXH Đức

4 GDTC Hùng T. Việt Hiền HĐTN Lân T. Việt Thao Toán Đức

5

Sáng

1 Toán Hà Toán Hiền T.Anh P. Hà T. Việt Thao T.Việt Đức

2 TN & XH Hà TN & XH Hiền Mĩ thuật Xoan T. Việt Thao T.Việt Đức

3 T. Việt Hà T. Việt Hiền Âm nhạc Chính HĐTN Nga TN & XH Đức

4 T. Việt Hà T. Việt Hiền GDTC Hùng TN & XH Lan Toán Đức

Chiều

1 T. Việt Hà T. Việt Hiền T. Việt Lân T. Việt Thao T. Việt Đức

2 T. Việt Hà T. Việt Hiền T.Việt Lân HĐTN Thao T. Việt Đức

3 HĐTN Hà HĐTN Hiền TN & XH Lân GDTC Hùng HĐTN Đức

6 Sáng

1 T. Việt Hà T. Việt Hiền T.Việt Lân Mĩ thuật Thu T.Anh P. Hà

2 Mĩ thuật Xoan T. Việt Hiền T.Việt Lân GDTC Hùng Âm nhạc Chính

3 T. Việt Hà Mĩ thuật Xoan Toán Lân T. Anh P.Hà GDTC Hùng

4 HĐTN Hà HĐTN Hiền HĐTN Lân Âm nhạc Chính Mĩ thuật Thu

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh Phan Thị Hiên

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI II   - TUẦN 19  NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ Buổi Tiết
2A 2B 2C 2D  

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

2

Sáng

1 HĐTN Tú HĐTN Hiền HĐTN Nhuận HĐTN Trâm

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 T. Việt Tú Toán Hiền Toán Nhuận Mĩ thuật Xoan

3 T. Việt Tú T. Việt Hiền Mĩ thuật Xoan T. Việt Trâm

4 Đạo đức Tú T. Việt Hiền Đạo đưc Nhuận T. việt Trâm

Chiều

1 Toán Tú TN & XH Hiền T. Việt Nhuận Toán Trâm

2 T. Việt Tú T. Việt Hiền T. Việt Nhuận TN & XH Trâm

3 T. Việt Tú Đạo đức Hiền Toan Nhuận Đạo dức Trâm

3 Sáng

1 Mĩ thuật Xoan GDTC Hùng T. Việt Nhuận Tiếng Việt Trâm

2 GDTC Hùng Âm nhạc Chính T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

3 Tin học Thảo T. Anh P. Hà Toán Nhuận Toán Trâm

4 Âm nhạc Chính Mĩ thuật Xoan HĐTN Trâm HĐTN Trâm

4 Sáng

1 T. Việt Tú GDTC Hùng T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

2 T. Việt Tú Toán Hiền T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

3 Toán Tú HĐTN Hiền TN & XH Nhuận Toán Trâm

4 TN & XH Tú T. Việt Hiền Toán Nhuận TN & XH Trâm

5 HĐTN Tú T. Việt Hiền T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

5

Sáng

1 Toán Tú T. Việt Hiền T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

2 TN & XH Tú T. Việt Hiền T. Việt Nhuận Toán Trâm

3 GDTC Hùng Toán Hiền TN & XH Nhuận T. Việt Trâm

5 T. Anh P. Hà TN & XH Hiền T. Việt Nhuận T. Việt Trâm

Chiều

1 Toán Tú Tin học Thảo GDTC Hùng Toán Trâm

2 T. Việt Tú T. Việt Hiền Toán Nhuận GDTC Hùng

3 T. Việt Tú Toán Hiền HĐTN Nhuận HĐTN Trâm

6 Sáng

1 Toán Tú T. Việt Hiền GDTC Hùng Âm nhạc Chính

2 T. Việt Tú T. Việt Hiền Tin học Thảo T. Anh P. Hà

3 T. Việt Tú Toán Hiền Âm nhạc Chính Tin học Thảo

4 HĐTN Tú HĐTN Hiền T. Anh P. Hà GDTC Hùng

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh Phan Thị Hiên

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI III - TUẦN 19  NĂM HỌC 2025 - 2026

Thứ Buổi Tiết
3A 3B 3C 3D  3E

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn CV

2

Sáng

1 HĐTN Hiền HĐTN Lĩnh HĐTN Bắc HĐTN Lan HĐTN Nga

2 Toán Hiền T. Việt Lĩnh Toán Bắc Toán Lan T. Anh P. Hà

3 T. Anh P. Hà T. Việt Lĩnh T. việt Bắc T. việt Lan T. việt Nga

2

Sáng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4 TN & XH Hiền Đạo đức Lĩnh T. Việt Bắc T. Việt Lan T. Việt Nga

Chiều

1 Toán Hiền T. Anh P. Hà Toán Bắc Toán Lan Toán Nga

2 T. Việt Hiền GDTC Hùng Đạo đức Bắc Đạo đức Lan Đạo đức Nga

3 T. Việt Hiền Tin học Thảo TN & XH Bắc TN & XH Lan TN & XH Nga

3 Sáng

1 Tin học Thảo T. Việt Lĩnh T.Anh P. Hà T. Anh N. Hà T. việt Nga

2 Mĩ thuật Xoan Toán Lĩnh T. Anh P. Hà Toán Lan T. việt Nga

3 GDTC Hùng TN & XH Lĩnh Mĩ thuật Xoan T. việt Lan Công nghệ Nga

4 Công nghệ Lĩnh T. Anh P. Hà GDTC Hùng T. việt Lan Toán Nga

5 T. Anh P. Hà GDTC Hùng Tin học Thảo HĐTN Lan HĐTN Nga

4 Sáng

1 Đạo đức Hiền T. Anh P. Hà T. việt Bắc T. Anh N. Hà Tin học Thảo

2 Toán Hiền T. Anh P. Hà T. việt Bắc Tin học Thảo T.Anh N. Hà

3 HĐTN Hiền Toán Lĩnh Toán Bắc Âm nhạc Chính Mĩ thuật Xoan

4 T. Việt Hiền T. Việt Lĩnh T. Anh P. Hà GDTC Thắm Âm nhạc Chính

5 T. Việt Hiền HĐTN Lĩnh T. Anh P. Hà Mĩ thuật Xoan GDTC Thắm

5

Sáng

1 GDTC Hùng T. Việt Lĩnh Toán Bắc Toán Lan T. việt Nga
2 T. Anh P. Hà T. Việt Lĩnh GDTC Hùng T. việt Lan T. việt Nga
3 T. Anh P. Hà Toán Lĩnh HĐTN Bắc T. việt Lan GDTC Thắm

4 Âm nhạc Chính Mĩ thuật Xoan Âm nhạc Bắc GDTC Thắm Toán Nga

Chiều

1 T. Việt Hiền Toán Lĩnh T. việt Bắc Công nghệ Nga T. Anh N. Hà

2 T. Việt Hiền Âm nhạc Chính T. việt Bắc T. Anh N. Hà Toán Nga

3 Toán Hiền TN & XH Lĩnh TN & XH Bắc T. Anh N. Hà TN & XH Nga

6 Sáng

1 Toán Hiền T. Việt Lĩnh Toán Bắc Toán Lan Toán Nga

2 TN & XH Hiền Toán Lĩnh Công nghệ Bắc TN & XH Lan T. Anh N. Hà

3 T. Việt Hiền Công nghệ Lĩnh T. Việt Bắc T. Việt Lan T. việt Nga

4 HĐTN Hiền HĐTN Lĩnh HĐTN Bắc HĐTN Lan HĐTN Nga

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh Phan Thị Hiên

2

SángEvaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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